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BÁO CÁO  

Công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm lĩnh vực  

nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Cao Bằng 
 

 

Thực hiện Công văn số 1363/SNN-CL, CB&PTTT ngày 06 tháng 6 năm 2024 

của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng về việc hậu kiểm trong công tác chất 

lượng, chế biến và an toàn thực phẩm; Công văn số 1760/SNN-CL, CB&PTTT ngày 

10 tháng 7 năm 2024 về việc Thông báo thời gian hậu kiểm chuyên ngành công tác 

chất lượng, chế biến và an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

báo cáo công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm ngư 

nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Thành phố Cao Bằng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Cao 

Bằng với diện tích tự nhiên 10.712 km2, dân số 75.678 người, gồm 11 đơn vị hành 

chính (08 phường, 03 xã) với 118 tổ, xóm. Là nơi giao lưu thương mại, các dịch 

vụ kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, thức ăn đường phố...phát triển nhanh chóng 

đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong những năm gần đây, công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm đã được Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện tốt qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh 

danh thực phẩm, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành 

trong quản lý an toàn thực phẩm. Phần lớn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm đã ý thức được vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm vừa là trách 

nhiệm vừa là quyền lợi của các cơ sở kinh doanh thực phẩm. 

Hiện nay, thành phố Cao Bằng có 1.496 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm, trong đó có hơn 450 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản. Ngoài ra còn có các hộ dân sản xuất nông nghiệp có bán nông sản ra thị 

trường. 

Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là một hoạt động thường 

xuyên, liên tục và lâu dài nhằm ngăn ngừa và ngăn chặn các vụ ngộ độc, các bệnh 

truyền qua thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Vì vậy, Ủy ban 

nhân dân thành phố xác định công tác quản lý an toàn thực phẩm là cực kỳ quan 

trọng, cấp thiết. 

 



2 

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

- Công tác quản lý an toàn thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo 

sát sao của Thường trực thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân 

dân thành phố và các Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố và các tổ chức chính trị 

xã hội. Sự phối hợp tốt giữa các phòng ban, đơn vị của thành phố trong việc kiểm 

tra liên ngành cũng như phối hợp xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. 

- Đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định của 

pháp luật và an toàn thực phẩm như thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết an toàn thực phẩm... 

2. Khó khăn 

- Hiện nay cấp huyện, không có phòng, đơn vị chuyên trách về an toàn thực 

phẩm mà giao cho Phòng Y tế thành phố là cơ quan thường trực về an toàn thực 

phẩm phụ trách quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm lĩnh vực y tế và phòng 

Kinh tế thành phố phụ trách quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm lĩnh vực 

Công thương và nông nghiệp. Các phòng không có cán bộ chuyên trách làm công 

tác ATTP, cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên thời gian cho công tác an toàn 

thực phẩm chưa được thường xuyên. Trong khi các nội dung liên quan đến quy 

định về quản lý ATTP đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm ... đòi hỏi kiến thức chuyên ngành rộng, am hiểu và có kinh nghiệm.  

- Thành phố Cao Bằng là trung tâm kinh tế của tỉnh, có số lượng cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nhiều nên khó kiểm tra, kiểm soát. 

- Do mục đích lợi nhuận và chưa hiểu hết về các quy định của nhà nước nên 

một số cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn vi phạm và chưa chấp 

hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm. 

- Việc xác định đối tượng để thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản chưa rõ, đặc biệt là 

việc xác định đối tượng là cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ (không thuộc đối 

tượng phải cấp giấy chứng nhận) nên gây khó khăn cho công tác tiếp nhận, cấp 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cũng như trong quá trình 

kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm về chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

- Hiện nay người dân đa số sản xuất lương thực thực phẩm chủ yếu theo 

hình thức tự cung tự cấp là chính, một phần nhỏ sản phẩm được bán ra thị trường 

và không thường xuyên vì vậy việc triển khai vận động các hộ dân thực hiện ký 

cam kết an toàn thực phẩm gặp khó khăn.   

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
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Căn cứ Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 

tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

An toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31 tháng 10 năm 

2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 

không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT, ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ 

nông nghiệp và Phát triển nông thôn... 

Ủy ban nhân dân thành phố đã quán triệt và triển khai các Văn bản tới các 

phòng ban, đơn vị, các tổ chức Chính trị - Xã hội và UBND các xã, phường để tổ 

chức phổ biến, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, UBND thành phố đã ban hành 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo: 

- Công văn số 239/UBND-KT ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng về việc hướng dẫn ký cam kết về An toàn thực phẩm lĩnh vực nông 

nghiệp. 

- Công văn số 936/UBND- KT ngày 21/5/2021 về việc thông báo tiếp nhận  

thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. 

- Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về Thành lập đoàn thẩm 

định điều kiện về cửa hàng bán lẻ LPG chai và điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh 

vực nông nghiệp tại cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

- Công văn số 1778/UBND-KT ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các quy định về an 

toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. 

- Kế hoạch số 288/KH-UBND-HND-HLHPN ngày 11/11/2021 về thực 

hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông 

sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững 

giai đoạn 2021- 2025.  

- Công văn số 708/UBND-KT ngày tháng 4 năm 2021 về Tăng cường quản 

lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay. 

- Công văn số 1778/UBND- KT ngày 16/9/2021 của về việc tiếp tục tăng 

cường triển khai thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông 

nghiệp. 
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- Kế hoạch số 87/KH- UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cao Bằng về kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng năm 2022.   

- Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về việc thành lập Đoàn kiểm tra giết mổ gia súc 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2022. 

- Công văn số 1826/UBND- KT ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng về việc tuyên truyền việc chấp hành tốt về an toàn thực phẩm trong 

lĩnh vực nông lâm thủy sản. 

- Công văn số 3224/UBND- KT ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chấp 

hành an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Công văn số 142/UBND- KT ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng về việc V/v triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng thực 

phẩm nông sản và đăng ký nhu cầu hỗ trợ năm 2024. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm theo 

định kỳ hàng năm theo kế hoạch của tỉnh. 

2. Công tác tập huấn, tuyên truyền 

2.1. Công tác tập huấn 

Năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức 01 lớp tập huấn công 

tác vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ công chức xã 

phường với 30 người tham dự. Năm 2023 phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn tuyên truyền về vệ sinh An toàn thực phẩm tại xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. 

2.1. Công tác tuyên truyền 

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức tuyên truyền về các văn 

bản quy định về an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm đối với lĩnh 

vực nông lâm nghiệp và thủy sản trên các phương tiện thông tin đại chúng như 

trên đài truyền thanh truyền hình, trên trang thông tin điện tử thành phố... để người 

dân biết và chấp hành. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với các phòng ban, đơn vị, đoàn 

thể tổ chức triển khai tại địa phương lồng ghép trong hội nghị, cuộc họp tổ, xóm 

nội dung kiến thức về ATTP, công tác kiểm tra, điều tra quản lý ngộ độc; kiến 

thức về cách phòng chống các bệnh lây truyền qua thực phẩm tại địa phương. 

- Hàng năm, Phòng Kinh tế thành phố tiếp nhận băng rôn, tờ rơi tuyên 

truyền về an toàn thực phẩm với sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh để cấp cho Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, Ban quản lý Chợ Thành phố để treo tại các tuyến 
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đường chính và cổng các chợ trên địa bàn đồng thời phát tờ rơi cho các hộ sản 

xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm biết và thực hiện (năm 2021 phát 

4.500 tờ rơi và 10 băng rôn tuyên truyền; năm 2022 phát 5.000 tờ rơi và 10 băng 

rôn tuyên truyền). 

- Ngoài ra tại các đợt kiểm tra liên ngành các thành viên trực tiếp tuyên 

truyền các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng. 

3. Công tác cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm nông lâm và thủy 

sản 

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý nhà nước 

về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 748/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình 

nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm 

sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Cao Bằng. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng: đã ban hành các văn bản: Công 

văn số 913/UBND-KT ngày 21/5/2021 về việc Thông báo tiếp nhận thủ tục hành 

chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm và thủy sản; Quyết định số 1040/QĐ- 

UBND ngày 25/6/2021 về thành lập Đoàn thẩm định điều kiện về của hàng bán 

lẻ LPG chai và điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp tại cơ sở trên 

địa bàn thành phố Cao Bằng và thực hiện kiện toàn Đoàn thẩm định điều kiện về 

của hàng bán lẻ LPG chai và điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp 

kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự. Qua 04 năm triển khai thực hiện, đến nay 

Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 91 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thủy sản (năm 2021 đã cấp 06 cơ sở, năm 2022 cấp 33 cơ sở, năm 2023 

cấp 37 cơ sở, 6 tháng đầu năm 2024 cấp 14 cơ sở). 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 

- Ủy ban nhân dân các xã: đã tổ chức cho các hộ sản xuất, kinh doanh nông 

sản nhỏ lẻ thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm cho hơn 1.946 hộ sản xuất. 

 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch và kiểm tra an 

toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, tháng hành động an 
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toàn thực phẩm, rằm tháng Bảy, tết Trung thu..., ngoài ra còn xây dựng kế hoạch 

Kiểm tra chuyên đề về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản: 

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố Cao Bằng; Kế 

hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh có điều kiện lĩnh vực công thương, nông 

nghiệp... 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh: 

- Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp PTNT có hướng dẫn cụ thể tiêu chí để xác 

định đối tượng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ (phải ký cam kết An toàn thực phẩm) 

và đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn phẩm lĩnh vực 

nông lâm nghiệp và thủy sản. 

- Hàng năm, tiếp tục mở các lớp tập huấn về công tác quản lý về an toàn vệ 

sinh thực phẩm, công tác xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ làm công tác an 

toàn thực phẩm cấp huyện, xã. 

Trên đây là báo cáo Công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm lĩnh 

vực nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Cao Bằng./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng; 

- Đoàn kiểm tra ATTP tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố (Đ/c Chi); 

- phòng Kinh tế thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT, CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 

 

 



DANH SÁCH 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
(kèm theo Báo cáo số:             /BC-UBND ngày       tháng 7 năm 2024 của UBND thành phố Cao Bằng) 

 

 

STT Họ tên chủ cơ sở Tên cơ sở 

Lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh 

được cấp 

Địa chỉ 
Số điện 

thoại 

Số 

  chứng nhận  

Ngày 

cấp  

Hạn 

GCN 

Ghi 

chú 

Tổ, xóm 
Xã, 

phường 
   

1 Nguyễn Thị Kim Cúc 
Cơ sở sản xuất 

Cúc Thông 
Sản xuất Lạp sườn 

Số nhà 22/05 

ngách 073/22, 

đường Lý Tự 

Trọng, tổ dân 

phố 06 (gần sân 

vận đông) 

Hợp Giang 0948178981 
01/2021/NNPTNT-

TPCB 
03/6/2021 03/6/2024  

2 Lương Thị An Lương Thị An 
Thu mua, sơ chế bì 

lợn 

Xóm 1 (giáp 

Duyệt Trung) 
Chu Trinh 0365244807 

02/2021/NNPTNT-

TPCB 
23/7/2021 23/7/2024  

3 Lục Thị Dung Lục Thị Dung Sản xuất rau mầm 

Tổ 4 (qua 

Trường cấp II 

Sông hiến) 

Sông hiến 0912210383 
03/2021/NNPTNT-

TPCB 
27/10/2021 27/10/2024  

4 Nguyễn Thị Huệ Hải sản Huệ Sơn 
Bán buôn, bán lẻ hải 

sản 

Tổ 5, phường 

Đề Thám (gần 

khách sạn Hòa 

An) 

Đề Thám 0362933388 
04/2021/NNPTNT-

TPCB 
06/11/2021 06/11/2024  

5 Hoàng Ngọc Anh Hoàng Ngọc Anh 
Sản xuất, kinh doanh 

giò chả 

Xóm Đà Quận 

(bó mạ),  

xã Hưng 

Đạo 
0943996893 

05/2021/NNPTNT-

TPCB 
26/11/2021 26/11/2024  

6 Đinh Thị Phương Thảo 
Hải sản khô, đông 

lạnh Hiếu Thảo 

Hải sản khô, đông 

lạnh  

số 76, tổ 1, 

phường Sông 

Bằng 

Sông Bằng 0912616566 
06/2021/NNPTNT-

TPCB 
15/12/2021 15/12/2024  

7 Hoàng Thị Lưu 
ô 114, đình 3 chợ 

xanh 
Bán cá tươi Chợ xanh Hợp Giang 0399198599 

07/2022/NNPTNT-

TPCB 
28/01/2022 28/01/2025  

8 Phạm Thị Thủy 
Ki ốt số 2, chợ 

xanh 

Bán buôn, bán lẻ hoa 

quả 
Chợ xanh Hợp Giang 0332848999 

08/2022/NNPTNT-

TPCB 
18/3/2022 18/3/2025  

9 Đàm Thị Lệ 
Số 97, tổ 6, Tân 

Giang 
Sản xuất thạch đen tổ 6, Tân Giang Tân Giang 0916528353 

09/2022/NNPTNT-

TPCB 
26/3/2022 26/3/2025  

10 Nông Thị Yến Hằng 
 tổ 3, phường 

Duyệt Trung 
Bán thịt lợn 

 tổ 3, phường 

Duyệt Trung 
  912708834 

10/2022//NNPTNT-

TPCB 
18/4/2022 18/4/2025  



8 

11 Bàng Bảo Anh 

Số 054, tổ 3, 

phường Ngọc 

Xuân 

Chế biến, kinh doanh 

lạp sườn, thịt lợn sấy, 

thịt trâu sấy 

Duyệt Trung Ngọc Xuân 398254055 
11/2022//NNPTNT-

TPCB 
29/4/2022 29/4/2025  

12 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 

Số 006, tổ 7, Tân 

Giang 

Sản xuất, kinh doanh 

giò chả 

Số 006, tổ 7, 

Tân Giang 
Tân Giang 984284920 

12/2022//NNPTNT-

TPCB 
06/6/2022 06/6/2025  

13 Lục Văn Đại Tổ 1, Đề Thám 
Bán lẻ thực phẩm tươi 

sống 
Tổ 1, Đề Thám Đè Thám 0398419655 

13/2022//NNPTNT-

TPCB 
06/6/2022 06/6/2025  

14 Hoàng Thị Tuyến tổ 5, Đề Thám 
Sản xuất, kinh doanh 

giò chả 
tổ 5, Đề Thám Đè Thám 943234151 

14/2022//NNPTNT-

TPCB 
16/6/2022 16/6/2025  

15 Nguyễn Thị Thoan Tổ 5, Sông Hiến Buôn bán hoa quả Tổ 5, Sông Hiến Sông Hiến 942942328 
15/2022//NNPTNT-

TPCB 
16/6/2022 16/6/2025  

16 Đặng Thị Hằng 
Ki ốt số 41, chợ 

Xanh 
Buôn bán hoa quả 

Ki ốt số 41, chợ 

Xanh 
Hợp Giang 812999698 

16/2022//NNPTNT-

TPCB 
16/6/2022 16/6/2025  

17 Vũ Thị Thanh Trà 
Ki ốt số 35, chợ 

Xanh 
Buôn bán hoa quả 

Ki ốt số 35, chợ 

Xanh 
Hợp Giang 0344371323 

17/2022//NNPTNT-

TPCB 
16/6/2022 16/6/2025  

18 
Hợp tác xã Tâm Hòa, 

địa điểm Đề Thám 

Tổ dân phố 2 Đề 

Thám 
Sản xuất lạp sườn… 

Tổ dân phố 2 Đề 

Thám 
Đề Thám 0913279156 

18/2022//NNPTNT-

TPCB 
20-6-2022 20/6/2025  

19 Ngôn Văn Dưỡng 
Tổ 9, phường 

Sông Bằng 
Bán lẻ thịt lợn 

Tổ 9, phường 

Sông Bằng 
Sông Bằng 944066892 

19/2022//NNPTNT-

TPCB 
30-6-2022 30-6-2025  

20 Hoàng Quang Hòa 
số 313, tổ 4, Đề 

Thám 
Bán lẻ thịt lợn  

số 313, tổ 4, Đề 

Thám 
Dề Thám   

20/2022//NNPTNT-

TPCB 
08-7-2022 08-7-2025  

21 Hoàng Thị Phóng 
Tổ 1, Duyệt 

Trung 
Bán lẻ thịt lợn 

Tổ 1, Duyệt 

Trung 

Duyệt 

Trung 
  

21/2022//NNPTNT-

TPCB 
08-7-2022 08-7-2025  

22 Trần Mạnh Hiền 
Ki ốt chợ Hợp 

Giang 

Thực phẩm nông lâm 

sản 

Ki ốt chợ Hợp 

Giang 
Hợp Giang 794186996 

22/2022//NNPTNT-

TPCB 
25/7/2022 25/7/2025  

23 Đàm Thúy Lữ 
xóm 4, Vĩnh 

Quang 
Sản xuất thạch đen 

xóm 4, Vĩnh 

Quang 
Vĩnh Quang 342986404 

23/2022//NNPTNT-

TPCB 
26/7/2022 26/7/2025  

24 Nông Văn Hiệu 
Số 08, tổ 4, Duyệt 

Trung 

giết mổ, kinh doanh 

thịt lợn 

Số 08, tổ 4, 

Duyệt Trung 

Duyệt 

Trung 
858697819 

24/2022//NNPTNT-

TPCB 
06/7/2022 06/7/2025  

25 Phạm Thị Phượng 

ki ốt số 122, chợ 

Xanh, phường 

Hợp Giang 

Bán lẻ thịt lợn 

ki ốt số 122, chợ 

Xanh, phường 

Hợp Giang 

Hợp Giang   
25/2022//NNPTNT-

TPCB 
19/8/2022 19/8/2025  

26 Nguyễn Thị Thảo Tổ 10,Sông Hiến Bán hoa quả 
Tổ 10,Sông 

Hiến 
Sông Hiến 327205530 

26/2022//NNPTNT-

TPCB 
29/9/2022 29/9/2025  

27 Hoàng Đình Hải 
Xóm Nam Phong 

1, xã Hưng Đạo 

Giết mổ, kinh doanh 

thịt lợn 

Xóm Nam 

Phong 1, xã 

Hưng Đạo 

Hưng Đạo 393288680 
27/2022//NNPTNT-

TPCB 
29/9/2022 29/9/2025  
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28 Phạm Thị Thục 
Sô 11, tổ 2, phường 

Tân Giang 

Sản xuất, kinh doanh 

lạp sườn, thịt hun 

khói 

Sô 11, tổ 2, 

phường Tân 

Giang 

Tân Giang 0947 595 967 
28/2022//NNPTNT-

TPCB 
05/10/2022 05/10/2025  

29 Đoàn Thị Nữ 

ô 23, đình 3, chợ 

Km5, phường Đề 

Thám 

giết mổ, kinh doanh 

thịt lợn 

ô 23, đình 3, 

chợ Km5, 

phường Đề 

Thám 

Đè Thám 987996310 
29/2022//NNPTNT-

TPCB 
12/10/2022 12/10/2025  

30 Hoàng Thị Thoan 
Ô 45,70 đình 2, chợ 

Xanh 

bán lẻ thịt lợn, lạp 

sườn 

Ô 45,70 đình 2, 

chợ Xanh 
Hợp giang 915136469 

30/2022//NNPTNT-

TPCB 
20/10/2022 20/10/2025  

31 Lương Văn Thịnh 

số 114, tổ 

11,phường Hợp 

Giang 

Bán lẻ hoa quả đồ 

nông sản khô 

số 114, tổ 

11,phường 

Hợp Giang 

Hợp giang 971750488 
31/2022//NNPTNT-

TPCB 
11/11/2022 11/11/2025  

32 
Cửa hàng Nguyễn 

Lương 

Tổ 5, phường Đề 

Thám 
Đồ đông lạnh 

Tổ 5, phường 

Đề Thám 
Đề Thám 02063757 689 

32/2022//NNPTNT-

TPCB 
11/11/2022 11/11/2025  

33 Nguyễn Thị Thủy Tổ 2, Đề Thám Chả cá Tổ 2, Đề Thám Đề Thám 912433669 
33/2022//NNPTNT-

TPCB 
25/11/2022 25/11/2025  

34 Nông Thị Hiên Cửa hàng tổng hợp Kinh doanh nông sản 
Cửa hàng tổng 

hợp 

Hợp 

Ginag 
;0978303682 

34/2022//NNPTNT-

TPCB 
08/12/2022 08/12/2025  

35 Nguyễn Kim Tam 
số 135, vường cam, 

tổ 11 
Sản xuất giò, chả 

số 135, vường 

cam, tổ 11 

Hợp 

Giang 
0986968869 

35/2022//NNPTNT-

TPCB 
09/12/2022 09/12/2025  

36 Đoàn Trung Đức 
Tổ 9, phường Sông 

bằng 
Sản xuất giò, chả 

Tổ 9, phường 

Sông bằng 

SônG 

Bằng 
0869624785 

36/2022//NNPTNT-

TPCB 
16/12/2022 16/12/2025  

37 
Trịnh Thị Vân 

Anh 

Tổ 11, phường 

Sông bằng 

Kinh doanh thực 

phẩm đông lạnh 

Tổ 11, phường 

Sông bằng 

SônG 

Bằng 
0966484555 

37/2022//NNPTNT-

TPCB 
16/12/2022 16/12/2025  

38 Lục Thị Thẩm 
ô 110, đình 2, chợ 

Xanh 
Bán lể thịt lợn 

ô 110, đình 2, 

chợ Xanh 

Hợp 

Giang 
0919386207 

38/2022//NNPTNT-

TPCB 
23/12/2022 23/12/2025  

39 Mông Văn dự 
Tổ 11, phường 

Sông Bằng 
Sản xuát giò, chả 

Tổ 11, phường 

Sông Bằng 
  0858155565 

39/2022//NNPTNT-

TPCB 
29/12/2022 29/12/2025  

40 Hoàng Kim Ngân tổ 3, ngọc xuân kinh doanh hoa quả 
Kinh doanh 

hoa quả 

Ngọc 

Xuân 
0989304683 

40/2022//NNPTNT-

TPCB 
30/12/2022 30/12/2025  

41 Lý Thiếu Thắng 

Sô 120, phố Vường 

Cam, tổ 10, phường 

Hợp Giang 

Sản xuất lạp sườn, thịt 

hun khói 

Phường Hợp 

Giang 

Phường 

Hợp 

Giang 

0354130685 
01/2023/NNPTNT-

TPCB 
18/01/2023 18/01/2026  
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42 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 

Sô 114, phố Vường 

Cam, tổ 10, phường 

Hợp Giang 

Sản xuất lạp sườn, thịt 

hun khói 

Phường Hợp 

Giang 

Phường 

Hợp 

Giang 

0977924386 
02/2023/NNPTNT-

TPCB 
18/01/2023 18/01/2026  

43 Nguyễn Thị Hằng 
ô 178, đình 2, chợ 

xanh 
kinh doanh thịt bò 

Phường Hợp 

Giang 

Phường 

Hợp 

Giang 

0985820195 
03/2023/NNPTNT-

TPCB 
18/01/2023 18/01/2026  

44 
Nguyễn Quốc 

Anh 

Số 007, phố cũ, tổ 

3, phường Hợp 

Giang 

Sản xuất, kinh doanh 

lạp sườn, thịt hun 

khói 

Phường Hợp 

Giang 

Phường 

Hợp 

Giang 

0886866861 
04/2023/NNPTNT-

TPCB 
19/01/2023 19/01/2026  

45 Nông Thanh Nha 
Số nhà 88, tổ 14, 

phường Tân Giang 

Sản xuất, kinh doanh 

giò, chả, xúc xích 

phường Tân 

Giang 

phường 

Tân Giang 
0823008387 

05/2023/NNPTNT-

TPCB 
12/02/2023 12/02/2026  

46 
Trần Quang 

Nhiễu 

ô 142, đình 2, chợ 

Xanh 
Bán lẻ thịt lợn 

Phường Hợp 

Giang 
  0963185222 06/2023/NNPTNT 15/3/2023 15/3/2026  

47 Trần Thanh Hải 
ô 127, đình 2, chợ 

Xanh 

Bán thực phẩm tươi 

sống 

Phường Hợp 

Giang 
  0987 420 761 07/2023/NNPTNT 01/4/2023 01/4/2026  

48 Phạm Thị Thêu 
Tổ 4, phường Đè 

Thám 

Bán buôn, bán lẻ nông 

lâm sản, thủy hải sản 
Đề Thám   963063869 08/2023/NNPTNT 01/4/2023 01/4/2026  

49 Trần Thị Lan 
ô 69, đình 2, chợ 

Xanh 
Bán lẻ thịt lợn 

Phường Hợp 

Giang 
  947822924 09/2023/NNPTNT 05/5/2023 05/5/2026  

50 Lương Kim Hằng  

số nhà 081, ngõ 

011, tổ 13, phường 

Tân Giang 

Sản xuất các loại ruốc 
Phường Tân 

Giang 
  0904345119 

10/2023/NNPTNT-

TPCB 
12/5/2023 12/5/2026  

51 Nguyễn Văn Võ 
xóm  Nam Phong 

2, xã Hưng Đạo 

Kinh doanh thực 

phẩm nông lâm thủy 

sản 

phường Sông 

Bằng 
  0949363833 

11/2023/NNPTNT-

TPCB 
12/5/2023 12/5/2026  

52 Hoa hồng 
số 062, tổ 11, 

phường Tân Giang 

Sản xuất, kinh doanh 

Giá đỗ 

Phường Tân 

Giang 
  0974083463 

12/2023/NNPTNT-

TPCB 
25/5/2023 25/5/2026  

53 Đỗ Thị Phương 
Ô 99,100, đình 2, 

chợ xanh 
Kinh doanh rau xanh     0979223750 

13/2023/NNPTNT-

TPCB 
25/5/2023 25/5/2026  

54 

Hợp tác xã Tâm 

Hòa, địa điểm Đề 

Thám 

tổ 2, Đề thám Sản xuất lạp sườn… Đề Thám     
14/2023/NNPTNT-

TPCB 
01/6/2023 01/6/2026  

55 Phan Thu Hường Tổ 14, Tân Giang 
Sản xuất, giò chả, xúc 

xich 
Tân Giang   0917898885 

15/2023/NNPTNT-

TPCB 
07/6/2023 07/6/2026  

56 Vi Trần Thoa Ô số 3, chợ KM5 Bán thịt lợn Đề Thám   0915425443 
16/2023/NNPTNT-

TPCB 
09/6/2023 09/6/2026  

57 
Trương Thị 

Luyến 

ô 47, đình 2, chợ 

xanh 
Bán thịt lợn, lạp sườn     0972988619 

17/2023/NNPTNT-

TPCB 
30/6/2023 30/6/2026  

58 Đăng Thị Minh           
18/2023/NNPTNT-

TPCB 
14/7/2023 14/7/2026  
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59 Ngô Mạnh Hải 

Số nhà 17, phố 

Xuân Trường, tổ 

10, Hợp Giang 

Sản xuất giò, chả Hợp Giang   0367105179 
19/2023/NNPTNT-

TPCB 
26/7/2023 26/7/2026  

60 
Hợp tác xã 118- 

CB 

Số 079, tổ 7, 

phường Ngọc Xuân 

Sản xuát, nem, xúc 

xích… 
Ngọc Xuân   0978876000 

20/2023/NNPTNT-

TPCB 
02/8/2023 02/8/2026  

61 
Lương Ngọc 

Huyền 

Số 002, tổ9, 

phường Ngọc Xuân 
Sản xuất lạp sườn… Ngọc Xuân   0842867828 

21/2023/NNPTNT-

TPCB 
10/8/2023 10/8/2026  

62 Nông Thị Duyên 
Xóm Đồng chúp, 

xã Hưng Đạo 
Bán thịt lợn     372082366 

22/2023/NNPTNT-

TPCB 
14/8/2023 14/8/2026  

63 
Nguyễn Kim 

Oanh 

Ki ốt số 17, chợ 

xanh 
Bán hoa quả Hợp Giang   376067796 

23/2023/NNPTNT-

TPCB 
14/8/2023 14/8/2026  

64 Lê Thị Lụa 
số 058, Tổ 7, 

phường Sông Bằng 

Sản xuất, kinh doanh 

giò chả 
Sông Bằng   0962298148 

24/2023/NNPTNT-

TPCB 
22/8/2023 22/8/2026  

65 Hoàng Thị Nội 
Xóm 3, xã Chu 

Trinh 
Kinh doanh trứng vịt Chu Trinh     

25/2023/NNPTNT-

TPCB 
04/9/2023 04/9/2026  

66 Lê Thị Nga 
Phố Cao Bình, xã 

Hưng Đạo 
Giò, chả Hưng Đạo   849183888 

26/2023/NNPTNT-

TPCB 
04/9/2023 04/9/2026  

67 Lương Ích Hiền 
Xóm Đồng chúp, 

xã Hưng Đạo 

Sản xuất, kinh doanh 

mật ong 
Hưng Đạo     

27/2023/NNPTNT-

TPCB 
25/9/2023 25/9/2026  

68 Lý Văn Thi Chợ Cao Bình Bán lẻ thịt lợn Hưng Đạo   0395124276 
28/2023/NNPTNT-

TPCB 
04/10/2023 04/10/2026  

69 Chu Phương Tám Chợ Cao Bình Bán lẻ thịt lợn Hưng Đạo   0987832526 
29/2023/NNPTNT-

TPCB 
04/10/2023 04/10/2026  

70 Nguyễn Văn Viễn Chợ Cao Bình Bán lẻ thịt lợn Hưng Đạo   0372094054 
30/2023/NNPTNT-

TPCB 
04/10/2023 04/10/2026  

71 ĐàmThị Ngoan Chợ Km5 mở rộng Bán lẻ thịt gà Đề Thám   0853475975 
31/2023/NNPTNT-

TPCB 
05/10/2023 05/10/2026  

72 Trần Văn Mạnh 
Tổ 9, phường 

Phường Đề thám 

Giết mổ bán thịt gà, 

vịt 

Đề Thám (đầu 

cầu Sông 

Mãng) 

  ;0969889575 
32/2023/NNPTNT-

TPCB 
05/10/2023 05/10/2026  

73 Chu Phương Đức Chợ Cao Bình Bán lẻ thịt lợn Hưng Đạo   0397225514 
33/2023/NNPTNT-

TPCB 
16/10/2023 16/10/2026  

74 Vũ Thị Bình 
Tổ 5, phường Đề 

thám 

Sản xuất, kinh doanh 

giò, chả 
Đề Thám   0978269009 

34/2023/NNPTNT-

TPCB 
28/10/2023 28/10/2026  

75 
Trương Thị Thu 

Hà 

Phố Cao Bình, xã 

Hưng Đạo 

Sản xuất, kinh doanh 

giò, chả 
Hưng Đạo   0948364739 

35/2023/NNPTNT-

TPCB 
02/11/2023 02/11/2023  
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76 
Đinh Thị Diệu 

Linh 

Số 101, phố Xuân 

Trưởng, tổ 10, 

phường Hợp Giang 

kinh doanh hoa quả Hợp Giang   0842280288 
36/2023/NNPTNT-

TPCB 
     

77 Lưu Thị Dung 
số 18, tổ 12, 

phường Sông Hiến 

sản xuất, kinh doanh 

lạp sườn, thịt hun 

khói 

Sông Hiến   0912577039 
37/2023/NNPTNT-

TPCB 
     

78 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Ba sạch 

Hưng Đạo 

Xóm Ngọc Quyến, 

xã Hưng Đạo 
nông sản Hưng Đạo   2063751899 

01/2024/NNPTNT-

TPCB 
04/01/2024 04/01/2027  

79 

Hợp tác xã Dixh 

vụ Nông nghiệp 

Nam Phong 

xóm 1, Nam Phong Sản xuất rau quả Hưng Đạo     
02/2024/NNPTNT-

TPCB 
05/01/2024 05/01/2027  

80 
Hoàng Hồng 

Quyên 

Tổ 17, phường 

Sông hiến 

Kinh doanh thịt lợn và 

các sản phẩm từ thịt 
Sông Hiến     04/2024/NNPTNT-

TPCB 
23/01/2024 23/01/2027  

81 
Hải sản Huệ Sơn 

(Đề thám) 

Tổ 5, phường Đề 

Thám 

Bán buôn, bán lẻ hải 

sản 
Đề Thám   0832848999 

03/2024/NNPTNT-

TPCB 
09/04/2024 09/04/2027  

82 
Hải sản Huệ Sơn 

(hợp giang) 

261, Nước Giáp, 

Hợp Giang 

Bán buôn, bán lẻ hải 

sản 
Hợp Giang   834848999 

05/2024/NNPTNT-

TPCB 
09/04/2024 09/04/2027  

83 
Phạm Thị Oanh 

(hải sản) 

ô 32,33 sân đình 3, 

chợ xanh 

Bán buôn, bán lẻ hải 

sản 
Hợp Giang   973491888 

06/2024/NNPTNT-

TPCB 
09/04/2024 09/04/2027  

84 
Phạm Thị Nga 

(hải sản) 
ô 243,244,285,286 

Bán buôn, bán lẻ hải 

sản 
Hợp Giang   0339984888 

07/2024/NNPTNT-

TPCB 
09/04/2024 09/04/2027  

85 Trần Văn Hiệu tổ 10, Sông hiến Bán hoa quả Sông Hiến   0942846309 
08/2024/NNPTNT-

TPCB 
09/04/2024 09/04/2027  

86 Phạm Thị Hương 
ô 26,27,28,29, nhà 

xe chợ Xanh 
Thực phẩm, hải sản Hợp Giang   0973464896 

09/2024/NNPTNT-

TPCB 
03/05/2024 03/05/2027  

87 Nguyễn Thị Hiền 

ô 153B, đình 2 chợ 

xanh- Sản xuất tại 

số nhà 02, ngõ 40, 

tổ 1, Hợp Giang 

Sản xuất, kinh doanh 

giò, chả 
Hợp Giang   0917508882 

10/2024/NNPTNT-

TP 
03/05/2024 03/05/2027  

88 Hoàng Thị Vây 
Xóm Đà Quận, xã 

HưnG Đạo 

Sản xuất, kinh doanh 

giò, chả 
Hưng Đạo   0393149198 

11/2024/NNPTNT-

TP 
17/05/2024 17/05/2027  

89 
Lý Thị Hường 

(Hạ Băng) 

số 071, lý tự trọng, 

tổ 5, phường Hợp 

Giang 

Kinh doanh thực 

phẩm tươi sống, đông 

lạnh, gà vịt sơ chế, đồ 

ăn vặt, đồ khô, đồ 

nước, xúc xích đóng 

gói sẵn. 

Hợp Giang   0362053776 
12/2024/NNPTNT-

TP 
27/05/2024 27/05/2027  
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90 
Nguyễn Thị 

Thanh Lịch 

Số 126 Vườn Cam, 

tổ 10, hợp Giang 

sản xuất kinh doanh 

lạp sườn, thịt hun 

khói 

Hợp Giang   0382365996 
13/2024/NNPTNT-

TP 
05/06/2024 05/06/2027  

91 Vi Thị Toan 
Tổ 9, phường Tân 

Giang 
Giò, chả SônG Bằng   0334882005 

14/2024/NNPTNT-

TP 
29/06/2024 29/06/2027  
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